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QUYẾT ĐỊNH 
VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁM SÁT CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ, NGÂN HÀNG GIÁM SÁT TÀI SẢN QUỸ VÀ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
Căn cứ Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán, Chánh Thanh tra,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định giám sát công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát tài sản quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán, Chánh Thanh tra, Giám đốc Trung tâm giao dịch chứng khoán và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

	Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBCKNN;
- Như Điều 3;
- Lưu VP, Ban QLKD
	CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC




Trần Xuân Hà 


 
QUY ĐỊNH 
GIÁM SÁT CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ, NGÂN HÀNG GIÁM SÁT TÀI SẢN QUỸ VÀ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 399/QĐ - UBCK ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước)
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Mục tiêu giám sát
Việc giám sát công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát nhằm đảm bảo các hoạt động của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và quỹ đầu tư chứng khoán được công khai, minh bạch, tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

2. Căn cứ để thực hiện giám sát
Việc giám sát các công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát tài sản quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán:

a. Nghị định 144/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

b. Quyết định 161/2004/QĐ-TTg ngày 7 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

c. Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ;

d. Các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

3. Đối tượng giám sát
Đối tượng giám sát quy định tại văn bản này là các công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và quỹ đầu tư chứng khoán thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 144/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
1. Giám sát các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán
1.1. Hoạt động giám sát tại Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán 

Việc giám sát các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán tại Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán (QLKDCK) tập trung vào các nội dung chính sau:

a. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về việc duy trì các điều kiện được cấp giấy phép của công ty quản lý quỹ và người hành nghề quản lý quỹ;

b. Giám sát các thay đổi, bổ sung loại hình kinh doanh của công ty quản lý quỹ; lập, đóng các chi nhánh của công ty quản lý quỹ; việc thay đổi trụ sở chính, trụ sở chi nhánh; ngừng các hoạt động kinh doanh; tăng, giảm vốn điều lệ; chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp cho bên nước ngoài của công ty quản lý quỹ;

c. Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo của các công ty quản lý quỹ, bao gồm việc báo cáo định kỳ và báo cáo bất thường;

d. Giám sát việc thực hiện chế độ công bố thông tin của công ty quản lý quỹ và các quỹ đầu tư chứng khoán;

e. Giám sát các chỉ tiêu tài chính và kết quả hoạt động của công ty quản lý quỹ;

f. Giám sát việc tuân thủ pháp luật của công ty quản lý quỹ, người hành nghề quản lý quỹ khi thực hiện quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán.

g. Giám sát và thông báo cho Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước việc chấn chỉnh hoạt động hoặc khắc phục vi phạm của công ty quản lý quỹ, người hành nghề quản lý quỹ theo quy định của pháp luật;

h. Giám sát việc phát hành chứng chỉ quỹ để huy động vốn của các quỹ công chúng;

i. Giám sát việc duy trì các điều kiện cấp phép, đăng ký thành lập của các quỹ đầu tư chứng khoán;

j. Giám sát các hoạt động giao dịch chứng chỉ quỹ hoặc chuyển nhượng phần vốn góp vào quỹ đối với các quỹ đầu tư chứng khoán chưa được niêm yết/đăng ký giao dịch;

k. Giám sát việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của ban đại diện quỹ, thành viên ban đại diện quỹ;

l. Giám sát việc tuân thủ các hạn chế đầu tư của quỹ;

m. Giám sát việc giao dịch tài sản của quỹ với những người có liên quan và các trường hợp có thể dẫn đến các xung đột về lợi ích giữa các bên;

n. Giám sát các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của quỹ và việc phân phối thu nhập của quỹ;

o. Giám sát việc thực hiện các quy định về xác định giá trị tài sản ròng của quỹ;

p. Theo dõi, phân tích các thông tin trên thị trường liên quan đến các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được;

q. Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật khác liên quan đến các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán.

1.2. Hoạt động giám sát tại các Trung tâm giao dịch chứng khoán

Hoạt động giám sát tại các Trung tâm giao dịch chứng khoán tập trung vào các nội dung liên quan đến việc niêm yết, giao dịch chứng chỉ quỹ, công bố thông tin và các tin đồn trên thị trường như đối với một loại chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch.

2. Giám sát các ngân hàng giám sát
Ban QLKDCK có trách nhiệm thực hiện giám sát hoạt động của các ngân hàng giám sát theo các nội dung chủ yếu sau:

a. Giám sát việc duy trì các điều kiện để thực hiện chức năng của ngân hàng giám sát tài sản quỹ theo quy định;

b. Giám sát việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của ngân hàng giám sát đối với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán; Việc tuân thủ các mối quan hệ giữa ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ theo quy định của pháp luật;

c. Giám sát việc tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động, các quy định về ngân hàng giám sát;

d. Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ của ngân hàng giám sát.

3. Hình thức giám sát
Hoạt động giám sát các công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và quỹ đầu tư chứng khoán được thực hiện thông qua hai hình thức sau:

a. Giám sát từ xa: thực hiện việc giám sát thông qua các báo cáo, công văn, văn bản giải trình, thông tin công bố của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát.

b. Giám sát tại chỗ: thực hiện việc giám sát thông qua các đợt kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc bất thường khi có các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp xảy ra cần thiết phải thu thập thêm chứng cứ tại các công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát. Ban QLKDCK có trách nhiệm đề xuất với Lãnh đạo UBCKNN về việc kiểm tra tại chỗ các công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và chủ trì phối hợp với các đơn vị khác để thực hiện.

4. Phối hợp trong việc giám sát, xử lý vi phạm giữa các đơn vị trong UBCKNN
a. Ban QLKDCK chịu trách nhiệm chủ trì việc giám sát các công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và quỹ đầu tư chứng khoán. Định kỳ hàng tháng Ban QLKDCK có trách nhiệm lập báo cáo kết quả giám sát các công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và quỹ đầu tư chứng khoán theo các nội dung giám sát để trình Ban Lãnh đạo UBCKNN và đồng gửi Thanh tra UBCKNN để phối hợp giám sát.

b. Các Trung tâm giao dịch chứng khoán trong phạm vi trách nhiệm của mình phối hợp với Ban QLKDCK trong việc giám sát các công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và quỹ đầu tư chứng khoán thông qua việc báo cáo UBCKNN những sự việc bất thường hoặc các dấu hiệu vi phạm xảy ra liên quan đến các chứng chỉ quỹ được niêm yết/đăng ký giao dịch.

c. Thanh tra UBCKNN có trách nhiệm phối hợp với Ban QLKDCK trong công tác giám sát các công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát, quỹ đầu tư chứng khoán, người hành nghề quản lý quỹ thông qua việc cung cấp các thông tin thu thập được. Trường hợp phát hiện các dấu hiệu vi phạm của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát, người hành nghề quản lý quỹ hoặc khi được Ban QLKDCK, các Trung tâm giao dịch chứng khoán thông báo về các trường hợp vi phạm pháp luật cần xử lý, Thanh tra có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Lãnh đạo UBCKNN và tiến hành điều tra, kết luận và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định.

d. Ban QLKDCK, Thanh tra UBCKNN và các Trung tâm giao dịch chứng khoán trong phạm vi trách nhiệm của mình lập và lưu giữ hồ sơ giám sát đối với các công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và quỹ đầu tư chứng khoán.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban QLKDCK, Thanh tra UBCKNN, Trung tâm giao dịch chứng khoán có trách nhiệm phối hợp thực hiện quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo Chủ tịch UBCKNN để xem xét, giải quyết.

 

 

